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|. NHÂN HỘP (Chai 30ml):

 

CÔNG THỨC:
Dextromethorphan.HBr.........30mg

Chlorpheniramine maleate...7,98mg

Sodium citrate dihydrate........798mg

Cough Syrup

Guaifenesin...

Tá dược vừa đủ

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ PLUS

CAC THONG TIN KHAC:
aapXem tờ hướng dẫn sử dụng.

30m!

Ry Thudebantheođơn Ry,Prescription only

SIRO HO

ANTITUSS
PLUS

  

 

ap

30ml  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SU DUNG “@

TRUØC KHI DUNG

BE XA TAM TAY TRE EM

Strawberryflavor

Sản xuất tại: :
CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thưởng Kiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam   AMEKOPHAR A MEKOPHAR
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Chlorpheniramine maleate...7.98mg

Sodium citrate dihydrate........798mg

Gualflengain...................300mg

Excnidns qs...............d0mi

Manutactured by:

Mekophar Chemical Pharmaceutical J.S. Co.

29775Ly Thuong Kiet St.-Dist.11-HCMC-Vietnam  
 

Il. NHAN CHAI (Chai 30m):

CONG THUC: © Rx
SIRÔ HO

ANTITUSS
PLUS

Dextromethorphan.HBr...........30mg

Chiorpheniramine maleate...7,98mg

Sodium citrate dinydrate....,...798mg

 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DUNG,

CHONG CHI BINH VA

CAC THONG TIN KHÁC:

30mi

Xem tở hướng dẫn sử dụng. k,

CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
Paar EenKiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam
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III. NHAN HOP (Chai 60ml): SSNLIL

    
 

Ry Thuốc bón theo đơn CONG THUC: Ry Prescription only

Dextromethorphan.HBr...............60mg Dextromethorphan.HBr..............60mg

SIRO HO eS "| Cough Syrup oe
Chliorpheniramine maleate.....15,96mg Chlorpheniramine maleate....15.96mg

  

 

Sodium citrate dihydrate.........1596mg Sodiumcitratedihydrate.........1596mg

Guaifenesin............... Guaifenesin

Tá dược vừa đủ.... Excipients q.s......

PLUS CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, Pp LUS
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ

[GMP-WHO) CAC THONG TIN KHÁC: W0

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

6Oml | §Oml

 

  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐẼ XA TÂM TAY TRE EM

n xuất theo TCCS

o, tránh ánh sáng .StrauUBerrUƒlauơr

 
Sản xuất lại: Manufactured by:

| CTCP HOA-DUGC PHAM MEKOPHAR A 'MEKOPHAR Mekophar Chemical Pharmaceutical J.S. Co.
297/5 Lý Thưởng Kiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam 297/5 Ly Thuong Kiet St.-Dist.11-HCMC-Vietnam   

 

 
 

IV. NHÃN CHAI (Chai 60ml):

  

    
  

   

CONG THUC: SIRO HO

Dextromethorphan.HBr...... 60mg

Chlorphenianine malae.1,9809 ANTITUSs
Sodium citrate dihydrate.......1596mg

   

Guaifenesin... PLUS

Tá dược vừa đủ. a

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, 6Omli

CHỐNGCHÍĐỊNH VÀ

CÁC THONG TIN KHAC: § 4À
KY’

Xem tờ hướng dẫn sử dụng. as

  

CTCP HOA-DUOC PHAM MEKOPHAR
297/5 Lý Thưởng Kiẹt-Q.11-TP. HCM-Viẹt Nam

 

https://trungtamthuoc.com/



V. NHÃN HỘP (Hộp 20 gói x 5ml):

A) Mặt 1:

Rx Thuốc bón theo đơn/Prescription only eh

SIRO HO/Cough Syrup

ANTITUSS
PLUS

Vi Déu/Strawberryflavor

HỘP 2O GÓI x 5ml SIRO
Sanxuat tai.

Box of 20 sachets x Sml syrup CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11

TP. 46 Chi Minh - Viét Nam
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VI. NHÃN HỘP (Hộp 30 gói x 5ml):

A)Mặt1:

Rx Thuéc ban theo ddn/Prescription only W9

SIRO HO/Cough Syrup

ANTITUSS
PLUS

Vi Déu/Strawberryflavor <

HỘP 3O GÓI x 5ml SIRO
Sản xuất tại:

Box of 30 sachets x 5ml syrup CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11

TP. Hồ Chí Minh - Việt NamXU)AW Se)27

   II
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B) Mặt 2:

  

CÔNG THỨC:

Dextromethorphan.HBr.............5mg

Chlorpheniramine maleate....1,33mg

Sodium citrate dihydrate........ 133mg

Guaifenesin.............................50mg

Tádượcvừađủ.........................5ml
CHỈĐỊNH, CÁCHDÙNG,
CHỐNGCHỈĐỊNHVÀ
CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KH I DÙNG.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
Sản xuất theoTCCS.

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng,

nhiệtđộ không quá 3070.

Sí11d

SSALILNY
dnidg y6n0D/OH OUIS

COMPOSITION:

Dextromethorphan.HBr.............5mg

Chlorpheniramine maleate...1.33mg

Sodium citrate dihydrate.......138mg

Guaifenesin............................0mg

Excipients q.s.............................5ml

SDK/Reg. No.:

$6 16 SX/Batch No.:

Ngay SX/Mfg. Date:

HD/Exp. Date

HOA - DƯỢC PHẨM}°

 

  

 

  

 

  

 

Manufactured by:

Mekophar Chemical

Pharmaceutical Joint-Stock Co.

297/5 Ly Thuong Kiet St. - Dist.11

Ho Chỉ Minh City - Vietnam
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VII.NHÃNGÓI:

 

SIRÔ HO

_ ANTITU§S- `.
PLUS|

 

  
 

fo) ổ ÓA-DƯỢC P OP 93}

Menor i. |n
ẹ

ow c o?

|Š† rúa
3 - ` © :

CÔNG THỨC: CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, ZNME
Dextromethorphan.HBï.............5m™g CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ oy

Chlorpheniramine maleate...1,33mg CAC THONG TIN KHAC: SSN `

 

Sodium citrate dihydrate........ 133mg

GuaảÏfáhg8Ìfl:i¿..........o2

Tá dược vừa đủ

Xem tờ hướng dẫn sử dụng. `

 

Số lô SX:

HD:  
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC: (6° 8° LAN2
 

 

 

  

      

Rx Siré ho ANTITUSS PLUS

CONG THUC:

THANHPHAN Gói 5 ml Chai 30 ml | Chai 60 ml

- Dextromethorphan hydrobromide 5 mg 30 mg 60 mg

- Chlorpheniramine maleate 1,33 mg 7,98 mg 15,96 mg

- Sodium citrate dihydrate 133 mg 798 mg 1596 mg

- Guaifenesin (Glyceryl guaiacolate) 50 mg 300 mg 600 mg

- Ta duoc Vd 5 ml Vd 30 ml Vd 60 ml

(Ammonium chloride, Duong trang, Potassium sorbate, Tinh dau dau, Mau do Amaranth, Nước tinh

khiêt).

TÍNH CHÁT:
- Sirô ho Antituss Plus là một thuốc trị ho, làm long đàm nhưng không gây nghiện. Sirô ho

Antituss Plus làm gia tăng đáng kế dịch tiết đường hô hấp, từ đó làm loãng đàm và các chất tiết

khác của phế quản khiến chúng dễ bị tống xuất.

- Sirô ho Antituss Plus cũng chứa chất kháng histamin, có hiệu quả cao trong điều trị ho do dị

ứng.
CHỈ ĐỊNH:
Giảm ho do:

- Cảm lạnh, cúm, ho gà, sởi, kích thích nhẹ ở phế quản, họng hay hít phải chất kích thích.

- Các viêm nhiễm đường hô hấp: viêm phế quản, viêm phổi, viêm phéi-phé quan, viém hong,

viêm thanh quản, viêm khí quản, viêm khí phế quản.

CÁCH DŨNG:

- Liều dùng: theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

- Liều đề nghị:
Mỗi ngày uống 2 -3 lần, mỗi lần uống:

- Trẻ em:

+ Dưới 2 tuổi: theo chỉ định của thầy thuốc.
+ Từ 2 — đưới 6 tuổi: 1 muỗng cà phê (5 ml)
+ Từ 6 — 12 tuổi: 2 muỗng cà phê (10 m])

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 3 muỗng cà phê (15 ml).
CHONG CHI DINH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Bệnh nhân đã hay đang dùng các thuốc ức chế monoaminoxydase (IMAO) trong vòng 2 tua

trước đó.

- Người bệnh đang cơn hen cấp.

- Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt, glaucom góc hẹp, tắc cổ bàng quang, loét dạ

dày chít, tắc mônvị- tá tràng.

- Suy thận nặng.

- Người bệnh bị tăng Natri huyết, bị ứ dịch.
- Phụ nữ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ sinh non.

THAN TRONG:

- Chlorpheniramin co thé lam ting nguy co bi tiéu tiện do tác dụng phụ chống tiết acetylcholin

của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc môn vị tá tràng, và làm

trầm trọng thêmở người bệnh nhược cơ.

- Tác dụngan thần của Chlorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các

thuốc an thần khác.

- Phải thận trọng khi sử dụng cho người có bệnh phổi mạn tính, thở ngăn hoặc khó thở, người

bệnh bị ho có quá nhiều đàm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí, người bệnh có

_nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp, trẻ dưới 2 tuôi.
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- Dùng thuốc thận trọng với người cao tuổi (> 60 tuổi) vì những người này thường tăng nhạy cảm

với tác dụng chống tiết acetylcholin.

- Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị glaucôm.

-Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ, và suy giảm tâm thần vận động trong

một số người bệnh và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy. Cần

tránh dùng cho người đang lái xe hoặc điều khiển máy móc.

- Dùng Dextromethorphan có liên quan đến giải phóng histamin và nên thận trọng với trẻ em bị dị

ứng.

- Lạm dụng và phụ thuộc Dextromethorphan, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao

kéo dài.
THỜI KỲ MANG THAI-CHO CON BÚ:

- Phụ nữ mang thai: thận trọng khi dùng Sirô ho Antituss Plus, hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

- Phụ nữ cho con bú: không nên dùng Sirô ho Antituss Plus.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Thường gặp: ngủ gà, an thần, mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, đỏ bừng da, khô miệng, buồn

nôn, nôn, đau bụng.

- Ít gap: noi may day, nồng độ acid uric trong máu giảm, có thể gây kiềm chuyển hóa ở người suy

thận, nêu dùng đường uông có thé gay tac dung tây ruột nhẹ.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Tăng tác dụng của các thuốc ức chế thần kinh trung ương, cồn, thuốc ức chế muscarin, thuốc

chống trầm cảm loại 3 vòng.

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử

dụng.
QUA LIEU & CACH XU TRI:

- Trigu chứng quá liều của Dextromethorphan bao gồm buồn nôn, nôn, nhìn mờ, rung giật nhãn

cầu, ảo giác, bítiểu, suy hôhấp, co giật. Điều trị: hỗ trợ, dùng naloxone 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho

dùng nhắc lại tới tông liều 10 mg nếu cần.

- Triệu chứng quá liều của Chlorpheniramine bao gồm an thần, kích thích nghịch thườnghệthần

kinh trung ương, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống. tiết

acetylcholin, phảnứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ

chức năng sống, cần chú ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, hô hap, tim và cân bằng nước, đi

giải. Rửa dạ dày hoặc gây nôn bằng siro ipecacuanha.Sau đó, cho dùng than hoạt và thuốc tâ

hạn chế hấp thu. Khi gặp hạ huyết áp và loạn nhịp, cần được điều trị tích cực. Có thể điều trị co

giậtbằng tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin. Có thê phải truyền máu trongnhững ca nặng.

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên) à có

phương pháp xử lý. `

HẠN DÙNG: WO

24 thang kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 3 01 a

TRINH BAY:
- Chai 30 ml. Hộp 1 chai.
- Chai 60 ml. Hộp I chai.

- Gói 5 ml. Hộp 20 gói.
- Gói 5 ml. Hộp 30 gói.

   

  

 

  

 
   

   
   

  

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỜNG PHÒNG

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dùng t trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sỹ.  
  CONG TY CO PHANHOA- Dum

297/5 Ly Thường ÈKiệt- Q.11 -
    

ChiLan
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